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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

30/01 

Sáng 

1 77 Chào cờ Chủ điểm: Chào mùa xuân mới  

2 39 Tập đọc Bốn anh tài (tiếp) BGĐT 

3 96 Toán Phân số BGĐT, BP 

4    78 HĐTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 

Chiều 

5 39 Tin học Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor  

6 20 Lịch sử Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng BGĐT, BP 

7 96 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

8 20 GD STEM CĐ 10: Dù cứu hộ ( tiết 2) BGĐT, DC 

Ba 

31/01 

Sáng 

1 39 LTVC Luyện tập về câu kể Ai làm gì? BGĐT, BP 

2 39 GDTC 
Bài 39: Đi chuyển hướng phải, trái  

 Trò chơi: “Thăng bằng” 
 

3 97 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên BGĐT, BP 

4 39 Tập làm văn Miêu tả đồ vật ( kiểm tra viết)  BGĐT, BP 

Chiều 

5 20 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 

6 39 Khoa học Bài 39: Không khí bị ô nhiễm BGĐT 

7 39 TCTA Unit 18.1: Favourite food and drink  

8 97 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

Tư 

01/02 

Sáng 

1 40 Tập đọc Trống đồng Đông Sơn BGĐT, BP 

2 98 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp) BGĐT, BN 

3 20 Mĩ thuật Chủ đề 7: Vũ điệu của sắc màu  

4 39 Tiếng Anh Unit 12: What does your father do? - Lesson 1  

Chiều 

5 40 TCTA Unit 16: What time do we go to school?  

6 20 Địa lí Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ BGĐT 

7 20 Kĩ thuật Bài 10: Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa BGĐT 

8 98 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 Năm 

02/02 

Sáng 

1 40 LTVC MRVT: Sức khỏe BGĐT, BP 

2 40 Tiếng Anh Unit 12: What does your father do? - Lesson 2  

3 99 Toán Luyện tập tr110 BGĐT, BP 

4 40 GDTC 
Bài 40: Đi chuyển hướng phải, trái  

 Trò chơi: “Lăn bóng” 
 

Chiều 

5 20 Chính tả Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp BGĐT, BP 

6 20 Đạo đức Kính trọng và biết ơn người lao động BGĐT, BN 

7 79 HĐNGCK PT TNTT Bài 2: Phòng tránh ngã. BGĐT 

8 99 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 

Sáu 

03/02 

Sáng 

1 40 Tin học Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor  

2 20 Âm nhạc 
Ôn tập bài hát: Chúc mừng 

Tập đọc nhạc: TĐN số 5 
 

3 40 Tập làm văn Luyện tập giới thiệu địa phương BGĐT, BP 

4 100 Toán Phân số bằng nhau BGĐT, BP 

Chiều 

5 40 Khoa học  Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch BGĐT, BP 

6 100 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

7 80 HĐTT CĐ: Gặp mặt đầu xuân  -  SHL: Sơ kết tuần BGĐT 



Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 27 

Ngày 17  tháng  1  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

Phần tổng hợp bổ sung vào tuần cuối mỗi tháng 

Tháng … năm … 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 
 

 


